
PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP SỐ LIỆU GPMB DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TRÊN TRỤC BẮC-NAM, ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN XÃ LONG PHỤNG

(Kèm theo Công văn số          /UBND-KT ngày      /8/2025 của UBND xã Long Phụng)

Stt Xã, Phường Chiều dài
tuyến (m)

Số
thửa/hộ

ảnh
hưởng

Diện tích đất
bị ảnh hưởng

(m2)

Dự kiến nhu cầu
TĐC

Dự kiến số
lượng mồ
mã cần di
dời (cái)

Dự kiến xây dựng mới
Khu cải táng

Dự kiến sử dụng các khu
cải táng hiện có Ghi

chú
Số hộ Số lô Vị trí Diện tích

(ha) Vị trí Số lô hiện có

1 Long Phụng 1.700 110 84.743 52 77 33 1 33
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PHỤ LỤC 02
TỔNG HỢP SƠ BỘ DIỆN TÍCH ĐẤT BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TRÊN TRỤC BẮC-NAM, ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN XÃ LONG PHỤNG

(Kèm theo Công văn số            /UBND-KT ngày       /8/2025 của UBND xã Long Phụng)

Stt Xã, Phường

Sơ bộ diện tích đất bị ảnh hưởng (m2)

Tổng

Đất Phi nông nghiệp Đất nông nghiệp

Đất TIN Đất TON Đất SON Đất DHT Đất NTD Đất BCS
Đất ở

Đất ở và đất
khác cùng

thửa

Đất Quốc
phòng

Đất SKX/
TMDV

Đất mặt nước
chuyên dùng

(MNC)

Đất xây dựng
công trình sự

nghiệp

Đất thủy lợi
(DTL)

Đất giao
thông (DGT)

Đất công
trình công

cộng
Đất HNK Đất RPH Đất BHK Đất RSX Đất CLN Đất lúa Đất NTS

1 Long Phụng 84.743 31.317 600 1.800 23.118 23.118 4.790
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Đất khác
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